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TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

XUẤT KHẨU HÀNG HÓA THEO KỲ

Từ ngày 16/09/2011 đến hết ngày 30/09/2011
Kỳ 2 tháng 9 năm 2011

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 1X/TCHQ

Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

70.468.787.1104.668.686.854USDTỔNG TRỊ GIÁ

33.463.282.3172.558.307.456USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài

4.366.649.556318.964.832USD1 Hàng thủy sản

460.013.96027.892.166USD2 Hàng rau quả

1.045.032.608126.19389.881.588Tấn3 Hạt điều 9.919

2.204.551.333997.92536.490.534Tấn4 Cà phê 16.192

149.218.92297.45112.155.040Tấn5 Chè 7.488

632.242.866110.29633.294.004Tấn6 Hạt tiêu 4.670

2.965.763.9705.934.119160.370.776Tấn7 Gạo 284.844

751.316.6352.112.29640.937.343Tấn8 Sắn và các sản phẩm từ sắn 113.863

375.441.3941.364.91912.744.123Tấn 44.589- Sắn

266.963.55616.085.891USD9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

1.218.518.01912.795.32262.413.092Tấn10 Than đá 618.339

5.528.365.6946.267.476286.241.495Tấn11 Dầu thô 328.494

1.555.823.1791.667.61785.989.916Tấn12 Xăng dầu các loại 88.034

159.728.2852.004.1498.256.549Tấn13 Quặng và khoáng sản khác 61.900

266.244.39118.729.383USD14 Hóa chất

449.777.34726.835.276USD15 Sản phẩm hóa chất

277.191.945667.14825.483.318Tấn16 Phân bón các loại 52.700

177.997.750102.97712.896.366Tấn17 Chất dẻo nguyên liệu 7.007

983.841.49162.832.166USD18 Sản phẩm từ chất dẻo

2.294.272.334530.248208.786.732Tấn19 Cao su 48.327

235.839.28316.068.772USD20 Sản phẩm từ cao su

936.232.99955.051.976USD21 Túi xách, ví,vali, mũ và ô dù

145.054.1829.011.205USD22 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm

2.835.395.266184.531.730USD23 Gỗ và sản phẩm gỗ

1.969.024.597131.484.859USD- Sản phẩm gỗ

311.826.96516.719.923USD24 Giấy và các sản phẩm từ giấy

1.357.212.465372.66297.283.871Tấn25 Xơ, sợi dệt các loại 29.854

10.382.030.732693.661.185USD26 Hàng dệt, may

583.880.96746.871.958USD- Vải các loại

4.642.035.794244.937.532USD27 Giày dép các loại
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470.745.01729.914.299USD28 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

254.249.58014.588.045USD29 Sản phẩm gốm, sứ

267.519.71315.999.735USD30 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

2.522.418.64917.920.147USD31 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

1.306.904.5781.426.329110.024.496Tấn32 Sắt thép các loại 125.724

818.699.80658.762.482USD33 Sản phẩm từ sắt thép

375.999.28818.820.208USD34 Kim loại thường khác và sản phẩm

3.025.104.944267.782.869USD35 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

3.879.769.105448.201.130USD36 Điện thoại các loại và linh kiện

370.122.14271.648.966USD37 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

3.056.215.268231.450.950USD38 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

316.176.80621.195.196USD39 Dây điện và dây cáp điện

2.445.316.995180.700.121USD40 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

610.057.12639.327.459USD- Tàu thuyền các loại

1.440.567.127115.402.952USD- Phụ tùng ô tô

4.760.403.692329.875.549USD41 Hàng hóa khác
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